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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: 26/2023/NQ-HĐND
	Đắk Lắk, ngày 07 tháng 12 năm 2023


 

NGHỊ QUYẾT
Về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa 
ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk từ năm 2024
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ BẢY
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ; Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Xét Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dự thảo Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk từ năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 261/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Ban kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các khoản thu ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã hưởng 100%

1. Các khoản thu ngân sách tỉnh hưởng 100%: Thực hiện theo tiết a.1 điểm a khoản 1 Điều 1 tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2017.

2. Các khoản thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố (ngân sách cấp huyện) hưởng 100%: Thực hiện theo tiết a.1 điểm a khoản 2 Điều 1 tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2017.

3. Các khoản thu ngân sách xã, phường, thị trấn (ngân sách cấp xã) hưởng 100%: Thực hiện theo tiết a.1 điểm a khoản 3 Điều 1 tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi từ năm 2017.

Điều 2. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương 

1. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách cấp huyện và cấp xã 
	Nội dung các khoản thu
	Ngân sách
 tỉnh
	Ngân sách cấp huyện và cấp xã

	a) Thuế giá trị gia tăng
	 
	 

	- Cục Thuế tỉnh quản lý thu:
	80%
	20%

	- Chi cục Thuế quản lý thu:
	 
	 

	+ Thành phố Buôn Ma Thuột
	30%
	70%

	+ Các huyện, thị xã còn lại
	0%
	100%

	b) Thuế thu nhập doanh nghiệp
	 
	 

	- Cục Thuế tỉnh quản lý thu:
	80%
	20%

	- Chi cục Thuế quản lý thu:
	 
	 

	+ Thành phố Buôn Ma Thuột
	30%
	70%

	+ Các huyện, thị xã còn lại
	0%
	100%

	c) Thuế thu nhập cá nhân
	 
	 

	- Cục Thuế tỉnh quản lý thu:
	80%
	20%

	- Chi Cục thuế quản lý thu:
	 
	 

	+ Thành phố Buôn Ma Thuột
	30%
	70%

	+ Các huyện, thị xã còn lại
	0%
	100%

	d) Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hoá, dịch vụ trong nước
	 
	 

	- Cục Thuế tỉnh quản lý thu:
	100%
	0%

	- Chi cục Thuế quản lý thu:
	 
	 

	+ Thành phố Buôn Ma Thuột
	0%
	100%

	+ Các huyện, thị xã còn lại
	0%
	100%

	đ) Thuế bảo vệ môi trường
	 
	 

	- Cục Thuế tỉnh quản lý thu:
	100%
	0%

	- Chi cục Thuế quản lý thu:
	 
	 

	+ Thành phố Buôn Ma Thuột
	100%
	0%

	+ Các huyện, thị xã còn lại
	100%
	0%

	e) Thuế tài nguyên
	 
	 

	- Cục Thuế tỉnh quản lý thu:
	100%
	0%

	- Chi cục Thuế quản lý thu:
	 
	 

	+ Thành phố Buôn Ma Thuột
	0%
	100%

	+ Các huyện, thị xã còn lại
	0%
	100%

	ê) Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	 
	 

	- Cục Thuế tỉnh quản lý thu:
	100%
	0%

	- Chi cục Thuế quản lý thu:
	 
	 

	+ Thành phố Buôn Ma Thuột
	0%
	100%

	+ Các huyện, thị xã còn lại
	0%
	100%

	g) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	 
	 

	- Cục Thuế tỉnh quản lý thu:
	100%
	0%

	- Chi cục Thuế quản lý thu:
	 
	 

	+ Thành phố Buôn Ma Thuột
	0%
	100%

	+ Các huyện, thị xã còn lại
	0%
	100%

	h) Tiền sử dụng đất
	 
	 

	- Các dự án thuộc tỉnh quản lý
	100%
	0%

	- Các dự án thuộc cấp huyện quản lý và các khoản thu tiền sử dụng đất khác phát sinh trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố
	15%
	85%

	i) Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước
	 
	 

	- Cục Thuế tỉnh quản lý thu:
	80%
	20%

	- Chi cục Thuế  quản lý thu:
	 
	 

	+ Thành phố Buôn Ma Thuột
	20%
	80%

	+ Các huyện, thị xã còn lại
	0%
	100%

	k) Lệ phí môn bài
	 
	 

	- Cục Thuế tỉnh quản lý thu:
	100%
	0%

	- Chi cục Thuế quản lý thu:
	 
	 

	+ Thành phố Buôn Ma Thuột
	0%
	100%

	+ Các huyện, thị xã còn lại
	0%
	100%

	l) Lệ phí trước bạ
	 
	 

	- Cục Thuế tỉnh quản lý thu:
	100%
	0%

	- Chi cục Thuế quản lý thu:
	 
	 

	+ Thành phố Buôn Ma Thuột
	0%
	100%

	+ Các huyện, thị xã còn lại
	0%
	100%



- Tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách tỉnh nêu trên đã bao gồm: 5% chuyển cho Quỹ phát triển đất tỉnh và 10% để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý vận hành trên địa bàn tỉnh.
- Không áp dụng tỷ lệ phân chia đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được khấu trừ vào kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng do người sử dụng đất đã tự nguyện ứng trước để chi bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phát sinh thông qua việc ghi thu, ghi chi ngân sách. Sở Tài chính thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách tỉnh đối với các dự án do tỉnh quản lý; Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách cấp huyện đối với các dự án do cấp huyện quản lý.

2. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách cấp xã.

a) Các khoản thu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu phân chia cho ngân sách cấp huyện và cấp xã tại Khoản 1 Điều này, được để lại toàn bộ cho ngân sách cấp huyện, không phân chia cho ngân sách cấp xã.

b) Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách cấp huyện và cấp xã đối với các khoản thu do Chi cục Thuế quản lý được quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết này và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, được áp dụng từ năm ngân sách 2024 và thay thế Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk từ năm 2022./.

	  
Nơi nhận: 
- Như Điều 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu;
- Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở: TC, KH&ĐT, Tư pháp;
- Cục thuế tỉnh, KBNN tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk;
- Trung tâm Công nghệ và Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, P.Ct HĐND.
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Huỳnh Thị Chiến Hòa





